
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
Thẻ tín dụng Cá nhân

2,500,000 VNĐ Miễn phí 1,500,000 VNĐ VND 1,100,000

Miễn phí Miễn phí 1,100,000 VNĐ VND 700,000

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt

tối thiểu 300 triệu VNĐ
Không áp dụng

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt

tối thiểu 110 triệu VNĐ

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt 

tối thiểu 110 triệu VNĐ

24.99% 25.8% 28.8%

1.99% 2.6% 2.9%

11,000 VNĐ /tháng Miễn phí 11,000 VNĐ /tháng

400,000VNĐ

2% trên dư nợ hiện tại ( Tối thiểu 200,000 VNĐ )

Kỳ hạn 12 tháng :23%
Kỳ hạn 24 tháng: 21%
Kỳ hạn 36 tháng: 18%

Miễn phí

2.2% ( Tối thiểu 22,000 VNĐ )

4% ( Tối thiểu 50,000 VNĐ , Tối đa 999,000 VNĐ)

4% ( Tối thiểu 250,000 VNĐ , Tối đa 999,000 VNĐ)

220,000VNĐ

110,000 VNĐ

100,000VNĐ

110,000 VNĐ / giao dịch

Miễn phí

110,000 VNĐ

Kỳ  hạn 6 tháng:21.5%
Kỳ hạn 12 tháng:21%

Kỳ  hạn 18 tháng:20.5%

22,000 VNĐ / tháng

- Các mức Phí trên đã bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)
- Phí thường niên sẽ được thu hàng năm sau khi Thẻ Tín Dụng của Quý khách được kích hoạt thànhcông.



BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
Thẻ tín dụng Cá nhân

–

1,100,000 VNĐ 550,000VNĐ 550,000VNĐ 350,000 VNĐ

700,000VNĐ 400,000VNĐ 400,000VNĐ 250,000VNĐ

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt

tối thiểu 110 triệu VNĐ

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt 

tối thiểu 55 triệu VNĐ

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt

tối thiểu 55 triệu VNĐ

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt

tối thiểu 35 triệu VNĐ

28.8% 31.8% 31.8% 31.8%

2.9%

11,000 VNĐ /tháng

400,000VNĐ

2% trên dư nợ hiện tại ( Tối thiểu 200,000 VNĐ )

Kỳ hạn 12 tháng :23%
Kỳ hạn 24 tháng: 21%
Kỳ hạn 36 tháng: 18%

Miễn phí

2.2% ( Tối thiểu 22,000 VNĐ )

4% ( Tối thiểu 50,000 VNĐ , Tối đa 999,000 VNĐ)

4% ( Tối thiểu 250,000 VNĐ , Tối đa 999,000 VNĐ)

220,000VNĐ

110,000 VNĐ

100,000VNĐ

110,000 VNĐ / giao dịch

Miễn phí

110,000 VNĐ

Kỳ  hạn 6 tháng:21.5%
Kỳ hạn 12 tháng:21%

Kỳ  hạn 18 tháng:20.5%

22,000 VNĐ / tháng

- Các mức Phí trên đã bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)
- Phí thường niên sẽ được thu hàng năm sau khi Thẻ Tín Dụng của Quý khách được kích hoạt thànhcông.



BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
Thẻ tín dụng Cá nhân

1,100,000 VNĐ 429,000VNĐ 330,000VNĐ 110,000VNĐ

550,000VNĐ 220,000VNĐ 220,000VNĐ Không áp dụng

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt 

tối thiểu 110 triệu VNĐ

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt 

tối thiểu 55 triệu VNĐ

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt 

tối thiểu 55 triệu VNĐ

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt 

tối thiểu 35 triệu VNĐ

22% 22% 22% 26%

2.9%

11,000 VNĐ / tháng

400,000VNĐ

2% trên dư nợ hiện tại ( Tối thiểu 200,000 VNĐ )

Kỳ hạn 12 tháng :23%
Kỳ hạn 24 tháng: 21%
Kỳ hạn 36 tháng: 18%

Miễn phí

2.2% ( Tối thiểu 22,000 VNĐ )

4% ( Tối thiểu 50,000 VNĐ , Tối đa 999,000 VNĐ)

4% ( Tối thiểu 250,000 VNĐ , Tối đa 999,000 VNĐ)

220,000VNĐ

110,000 VNĐ

100,000VNĐ

110,000 VNĐ / giao dịch

Miễn phí

110,000 VNĐ

Kỳ  hạn 6 tháng:21.5%
Kỳ hạn 12 tháng:21%

Kỳ  hạn 18 tháng:20.5%

22,000 VNĐ / tháng

- Các mức Phí trên đã bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)
- Phí thường niên sẽ được thu hàng năm sau khi Thẻ Tín Dụng của Quý khách được kích hoạt thànhcông
- (*) Đôi với thẻ Bạch Kim/ E-Card/ Vàng/ Chuẩn: Biểu phí trên áp dụng cho các thẻ đã được nâng câp hệ thống từ 11/09/2018. Đối với các thẻ chưa được nâng cấp hệ thống, áp dụng Biểu phí tại đây.

https://shinhan.com.vn/public/uploads/card/PDF/M1-Fee-Charges-VN.pdf


–

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

132,000 VNĐ Không áp dụng 132,000 VNĐ 132,000 VNĐ

2.86% 3.85% 3.85% 3.85%

Miễn phí 11,000 VNĐ / tháng 11,000 VNĐ / tháng 11,000 VNĐ / tháng

Miễn phí

2,200VNĐ

Miễn phí

110,000 VNĐ

110,000 VNĐ

110,000 VNĐ / giao dịch

33% / năm

110,000 VNĐ

- Các mức Phí trên đã bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)

- (**)  Miễn phí theo chương trìnhkhuyến mãi từngthời kỳ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
Thẻ Ghi nợ Cá nhân



Miễn phí

Miễn phí

132,000 VNĐ

3.85%

11,000 VNĐ / tháng

Miễn phí

2,200VNĐ

Miễn phí

110,000 VNĐ

110,000 VNĐ

110,000 VNĐ / giao dịch

33% / năm

110,000 VNĐ

- Các mức Phí trên đã bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)

- (**)  Miễn phí theo chương trình khuyếnmãi từng thờikỳ

- (***) Miễn phí rút tiền mặt tạicácATM ngân hàng khácở Việt Nam đối với tập kháchhàng PWM, Premier Top Club, S-payroll và Shinhan Package

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
Thẻ Ghi nợ Cá nhân



– – – – –

220,000VNĐ Miễn phí

Chi tiêu trên thẻ năm trước đó đạt tối thiểu 105 triệu VNĐ Không áp dụng

22% Không áp dụng

2.6% 2.86%

4% ( Tối thiểu 50,000 VNĐ –Tối đa 1,000,000 VNĐ ) Không áp dụng

220,000VNĐ 110,000 VNĐ

100,000VNĐ Không áp dụng

11,000 VNĐ / tháng

110,000 VNĐ

110,000 VNĐ / giao dịch

+ Áp dụng lãi suất thông thường
+ 150% Lãi suất thông thường

33% / năm

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
Thẻ Tín dụng/Ghi nợ Doanh nghiệp

- Các mức Phí trên đã bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)


